
FILE MAU UP WEBSITE

1 24/6/2019 Sáng
04041905

188

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM NGÔ 

QUYỀN

927/12 TỈNH LỘ 43, KHU PHỐ 2 Phường Bình 

Chiểu Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

CT - SẢN XUẤT SỮA BẮP, TRÀ XANH 

MATCHA

2 24/6/2019 Sáng
04041905

423

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SAO 

PHƯƠNG NAM

985D NGUYỄN DUY TRINH, KHU PHỐ 1 

Phường Phú Hữu Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - TRÀ SỮA, SỮA BẮP, SỮA HẠT SEN

3 24/6/2019 Sáng
04041905

266

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

FRESH FARM VIỆT NAM

74 Lê Văn Việt Phường Hiệp Phú Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ thực phẩm

4 24/6/2019 Sáng
04041905

270

 CỬA HÀNG CO.OP FOOD TRƯƠNG VĂN 

THÀNH 68

66A-68 TRƯƠNG VĂN THÀNH Phường Hiệp 

Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ thực phẩm

5 24/6/2019 Chiều
04041905

271

Công ty TNHH MTV Thực phẩm Sài Gòn 

Song Nguyễn

25 Đường Đặng Thùy Trâm Phường 13 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ thực phẩm

6 24/6/2019 Chiều
04041905

277
VINMART+ HCM 811

71 ĐỀ THÁM  Phường Cô Giang Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

7 24/6/2019 Chiều
04041905

220
CÔNG TY TNHH HOA TUYẾT TRẮNG

Số 115 HỒ TÙNG MẬU Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Sản xuất kem

8 24/6/2019 Chiều
04041905

422
VINMART+ HCM 819

71 ĐƯỜNG SỐ 9 Phường Bình Chiểu Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

9 24/6/2019 Sáng
04041905

424

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ NAM 

QUÂN

45-47 ĐƯỜNG SỐ 32 Phường Bình Trị Đông 

B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ

10 24/6/2019 Sáng
04041905

320

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU THỰC 

PHẨM PHÚ THƯƠNG

47/3A Đường Ao Đôi, Khu Phố 10 Phường 

Bình Trị Đông A Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

CT- Sản xuất nhân bánh ngọt, nước đường, 

bơ thoa khuôn

11 24/6/2019 Sáng
04041905

362
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MINH HÙNG

771 -773 Trường Chinh Phường Tây Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

CT - SẢN XUẤT NƯỚC HẦM SÂM HÀN 

QUỐC - NƯỚC GIẢI KHÁT

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày17/6 đến ngày 21/6/2019 )

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 
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12 24/6/2019 Sáng
04041905

352

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ÁI 

LIÊN

LÔ SỐ 8, ĐƯỜNG D1, KHU CÔNG NGHIỆP AN 

HẠ Xã Phạm Văn Hai Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bột kem béo (bột trà sữa), thạch thủy 

tinh (poping), mứt trái cây, bột rau câu dẻo, 

thạch cầu vồng

13 24/6/2019 Chiều
04041905

360
CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC AN NAM

29/23/10 hoàng quốc việt Phường Phú 

Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

CT - CHẾ BIẾN ĐỒ UỐNG TỪ TRÁI CÂY, SỮA 

NGŨ CỐC, TRÀ SỮA, SẢN XUẤT BÁNH FLAN, 

RAU CÂU

14 24/6/2019 Chiều
04041905

275
VINMART+ HCM  731

13/134 TRẦN VĂN HOÀNG Phường 09 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

15 24/6/2019 Chiều
04041905

445

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

G-K06 và G-K07 tại Tầng trệt, Khu trung tâm 

thương mại thuộc tòa nhà republic plaza, 

18E Đường Cộng Hòa Phường 04 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

16 24/6/2019 Chiều
04041905

269

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD 33 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

SỐ 21 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH Phường 14 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ thực phẩm

17 24/6/2019 Chiều
04041905

502

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁNH KẸO Á CHÂU

282B LÊ VĂN SỸ Phường 14 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT - Sản xuất các loại bánh từ bột, kinh 

doanh

18 24/6/2019 Sáng
04041905

191
PHỞ 36

R3-36 KHU PHỐ 4 (KHU HƯNG PHƯỚC 2) 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

19 24/6/2019 Sáng
04041904

923

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

HÀN QUỐC MEAT &amp; MEET

4F-01 TẦNG 4 TTTM CRESCENT MALL, SỐ 

101 ĐƯỜNG TÔN DẬT TIÊN Phường Tân Phú 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

20 24/6/2019 Sáng
04041905

310

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH OTOKE 547 

HUZNH TẤN PHÁT - CÔNG TY CỔ PHẦN 

OTOKE CHICKEN

547 HUZNH TẤN PHÁT Phường Tân Thuận 

Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

21 24/6/2019 Sáng
04041905

187
TRẦN THỊ QUYỀN

FC-12, KHU FOOD COURT, TẦNG 5, TTTM 

CRESENT MALL, 101 TÔN DẬT TIÊN Phường 

Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

22 24/6/2019 Chiều
04041905

218
HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA THE ALLEY

510 NGUYỄN THỊ THẬP Phường Tân Quy 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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23 24/6/2019 Chiều
04041905

199
HỘ KINH DOANH BÁNH CUỐN 66

36 KHU PHỐ HƯNG PHƯỚC IV Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

24 24/6/2019 Chiều
04041905

197

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN ĐẠI DƯƠNG 

XANH

11A-15-17 ĐƯỜNG NỘI KHU HƯNG PHƯỚC 

2 Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

25 24/6/2019 Chiều
04041905

193

CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI TRƯỜNG TIỂU 

HỌC QUỐC TẾ HÀN QUỐC

SỐ 21 ĐƯỜNG TÂN PHÚ Phường Tân Phú 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể 

26 24/6/2019 Sáng
04041905

312

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NƯỚC UỐNG 

TINH KHIẾT MINH HẢI

SỐ 13A, ĐƯỜNG 13, KHU PHỐ 1 Phường Cát 

Lái Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.

27 24/6/2019 Sáng
04041905

329

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY TNHH 

HÙNG XUYÊN

LÔ 50-57, ĐƯỜNG SỐ 1, KCX LINH TRUNG 2 

Phường Bình Chiểu Quận Thủ Đức Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - BẾP 

ĂN TẬP THỂ

28 24/6/2019 Sáng
04041905

460

CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỊP 

CẦU KINH DOANH SAO SÀI GÒN

LÔ L3-08, TẦNG L3 TTTM VINCOM PLAZA 

THỦ ĐỨC, SỐ 216 VÕ VĂN NGÂN Phường 

Bình Thọ Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

29 24/6/2019 Sáng
04041905

346
CÔNG TY TNHH ĐAN VÀ ANH EM

B6 SONG HÀNH Phường An Phú Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

30 24/6/2019 Chiều
04041905

308
TRẦN MINH NGUYÊN 

136A HỒ THỊ TỨ, KHU PHỐ 2 Phường Hiệp 

Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

31 24/6/2019 Chiều
04041905

480

CÔNG TY TNHH TAMA RIVER - CHI NHÁNH 

VCC

55B Ngô Quang Huy, phường Thảo Dđiền, 

quận 2
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

32 24/6/2019 Chiều
04041905

279

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HẠNH MỸ

19/26 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU PHỐ 3 Phường 

Linh Trung Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Sản xuất nước uống đóng bình

33 24/6/2019 Chiều
04041905

200
CÔNG TY TNHH VILLA ROYALE

SỐ 3 TRẦN NGỌC DIỆN Phường Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

34 24/6/2019 Sáng
04041905

494
HỘ KINH DOANH QUÁN LẨU DÊ SOS

44 ĐƯỜNG SỐ 21, KHU DÂN CƯ BÌNH 

HƯNG, ẤP 2 Xã Bình Hưng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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35 24/6/2019 Sáng
04041905

529

CỦA HÀNG SỐ 250 - CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ

LÔ I, II-SỐ 1.01 ĐƯỜNG SỐ 9A, KDC TRUNG 

SƠN Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT - BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

36 24/6/2019 Sáng
04041905

492
CÔNG TY TNHH SẦU RIÊNG ĐA BẢO

108 ĐƯỜNG SỐ 15 Phường Tân Kiểng Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - BÁNH, KẸO, KEM, CHÈ CÁC LOẠI

37 24/6/2019 Chiều
04041905

532

CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 134 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

66A NGUYỄN HUỆ Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

38 24/6/2019 Chiều
04041905

531

CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 128 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

11 LÊ THÁNH TÔN Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

39 24/6/2019 Chiều
04041905

482
CÀ PHÊ DEJA VU

66 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Phường 12 Quận 4 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

40 24/6/2019 Chiều
04041905

463
TÙNG HƯNG A TỶ

216 KHÁNH HỘI Phường 06 Quận 4 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

41 25/6/2019 Sáng
04041905

403

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- NHÀ HÀNG 

NGA NGA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGA NGA

21 TÔN ĐỨC THẮNG Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

42 25/6/2019 Sáng
04041905

171
CÔNG TY TNHH VIỄN TÂY

121 YERSIN Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

43 25/6/2019 Sáng
04041905

178
HỘ KINH DOANH BÀ BÀ 

76 NGUYỄN THÁI BÌNH Phường Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

44 25/6/2019 Sáng
04041905

177
HỘ KINH DOANH RAU MÁ MIX

185b CỐNG QUZNH Phường Nguyễn Cư 

Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

45 25/6/2019 Sáng
04041905

182
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀNG SON

63 MẠC ĐĨNH CHI Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

46 25/6/2019 Chiều
04041905

244
HỘ KINH DOANH CÁNH GÀ CAY SÀI GÒN

32H HỒ HẢO HỚN Phường Cô Giang Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

47 25/6/2019 Chiều
04041905

209
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NEXT

94B PASTEUR Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

48 25/6/2019 Chiều
04041905

215

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

NHÀ HÀNG HƯNG PHÁT

26 NGUYỄN THỊ NGHĨA Phường Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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49 25/6/2019 Chiều
04041905

195

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING - 

CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN

603 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường Cầu Kho 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

50 25/6/2019 Sáng
04041905

290

CÔNG TY TNHH KAI COFFEE VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH CỬA HÀNG NGUYỄN OANH

138 Nguyễn Oanh Phường 17 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

51 25/6/2019 Sáng
04041905

303

HỘ KINH DOANH DÊ TƯƠI TÂN XUÂN SÀI 

GÒN 5

5B Phạm Ngũ Lão Phường 03 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

52 25/6/2019 Sáng
04041905

313
CÔNG TY TNHH ẨM THỰC THIÊN NHÃ

85 Phạm Văn Chiêu Phường 14 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

53 25/6/2019 Sáng
04041905

305

CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TEATIME

459-461-461/1 Phan Văn Trị Phường 05 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

54 25/6/2019 Chiều
04041905

285
LỤC LAM

32/35 Nguyễn Huy Lượng Phường 14 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
NN- Sơ chế, đóng gói trà

55 25/6/2019 Chiều
04041905

294

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU THE BROTHERS & 

SISTER

383/3/51 Quang Trung Phường 10 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
NN- Cà phê rang, cà phê rang xay

56 25/6/2019 Chiều
04041905

319

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯƠNG 

THỰC HƯƠNG QUÊ

140C NGUYỄN TRỌNG TUYỂN Phường 08 

Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

57 25/6/2019 Chiều
04041905

186
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 1988

128 PHAN XÍCH LONG Phường 07 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

58 25/6/2019 Chiều
04041905

216

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHI KHÔI

PHÒNG A3.05.11, TÒA NHÀ A3, THE 

GOLDVIEW, SỐ 346 BẾN VÂN ĐỒN Phường 

01 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

59 25/6/2019 Sáng
04041905

315
BÒ NÉ 3 NGON 701

701 LÊ TRỌNG TẤN Phường Bình Hưng Hòa 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

60 25/6/2019 Sáng
04041905

206
HỘ KINH DOANH XUÂN HOA

B17-18-20/2 ĐƯỜNG SỐ 2A- KCN VĨNH LỘC 

Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể
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61 25/6/2019 Sáng
04041905

212
PHÒNG THU ÂM VĨNH LỘC

138 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 3 Phường Bình 

Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

62 25/6/2019 Sáng
04041905

224

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ẨM THỰC HƯNG VƯỢNG

17 TÂN HƯƠNG Phường Tân Qu{ Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

63 25/6/2019 Chiều
04041905

302
HỘ KINH DOANH NGỌC HIỀN

355 LŨY BÁN BÍCH Phường Hiệp Tân Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

64 25/6/2019 Chiều
04041905

333
CÀ PHÊ 180B

180B HÒA BÌNH Phường Hiệp Tân Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

65 25/6/2019 Chiều
04041905

295

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ẨM THỰC THẮNG MẬP

4/10/1 LƯU CHÍ HIẾU  Phường Tây Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

66 25/6/2019 Sáng
04041905

335
CÀ PHÊ 168 

424 MINH PHỤNG Phường 09 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

67 25/6/2019 Sáng
04041905

366
HEALTHY BAR BY ZOE

172H-I LẠC LONG QUÂN Phường 10 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

68 25/6/2019 Sáng
04041905

291

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 103 - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

278-280 HÀN HẢI NGUYÊN Phường 09 Quận 

11 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

69 25/6/2019 Chiều
04041905

306
CÔNG TY TNHH MONICA

420 BA THÁNG HAI Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

70 25/6/2019 Chiều
04041905

194
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TRẤN PHÁT 2

194-196 BÌNH THỚI Phường 14 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

71 25/6/2019 Chiều
04041905

317

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI SÁU BÌNH

520/23 NGÔ GIA TỰ Phường 09 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH 

72 26/6/2019 Sáng
04041905

537

CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 132 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

CĂN B2.2G, TẦNG B2, THÁP HAWAII, ĐẢO 

KIM CƯƠNG, SỐ 1 ĐƯỜNG 104-BTT, KHU 

PHỐ 3 Phường Bình Trưng Tây Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

73 26/6/2019 Sáng
04041905

535
HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA LINH ĐÔNG

26A L[ TẾ XUYÊN Phường Linh Đông Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

74 26/6/2019 Sáng
04041905

528
HỘ KINH DOANH ĂN VẶT DOREMON

SỐ 934 ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A Phường Linh 

Trung Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

Page 6 of 15



FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

75 26/6/2019 Chiều
04041905

455
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QU[ THỦY MỘC

194 HOÀNG VĂN THỤ Phường 09 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

CT - SẢN XUẤT MÓN ĂN, THỨC ĂN CHẾ 

BIẾN SẴN TỪ THỊT, HẢI SẢN; RAU CỦ QUẢ 

CHUA NGỌT; , SẢN XUẤT BÁNH TỪ 

BỘT,KẸO, SÔ CÔ LA; CHẾ BIẾN NGŨ CỐC, 

HẠT CÁC LOẠI, MỨT, TRÀ CÁC LOẠI

76 26/6/2019 Chiều
04041905

448

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM 

KHÁNH

45/26 NGUYỄN VĂN ĐẬU Phường 06 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CT - SẢN XUẤT CÁC LOẠI BÁNH TỪ BỘT

77 26/6/2019 Chiều
04041905

421
VINMART+ HCM 780

TẦNG TRỆT, CITY GARDEN, 59 NGÔ TẤT TỐ 

Phường 21 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

78 26/6/2019 Chiều
04041905

405
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BRANDID

29/13C HOÀNG HOA THÁM Phường 06 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
CT - SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG, SỮA TỪ NGŨ CỐC

79 26/6/2019 Chiều
04041905

536

CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 135 - 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM

317 PHẠM NGŨ LÃO Phường Phạm Ngũ Lão 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ và kinh doanh dịch vụ ăn uống

80 26/6/2019 Chiều
04041905

408

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN LÊ GIA

75 Quang Trung Phường 10 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
CT - SẢN XUẤT BÁNH BÔNG LAN

81 26/6/2019 Sáng
04041905

284

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

AN PHÚ THỊNH

328A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN Phường 02 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

82 26/6/2019 Sáng
04041905

214

CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH CT PLAZA

SỐ 60A Trường Sơn Phường 02 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

83 26/6/2019 Sáng
04041905

511
CÔNG TY CỔ PHẦN MD VIỆT NAM

SỐ 76 LƯU CHÍ HIẾU Phường Tây Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

84 26/6/2019 Chiều
04041905

331
PHỞ NGỌC 

127 ĐƯỜNG BÀNH VĂN TRÂN Phường 07 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

85 26/6/2019 Chiều
04041905

378

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT HOA HƯỚNG DƯƠNG - 

 CỬA HÀNG TRÀ SỮA TRÂN CHÂU HOA 

HƯỚNG DƯƠNG 1

41-143 BÀNH VĂN TRÂN Phường 07 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

86 26/6/2019 Chiều
04041905

356
TRUNG NGUYÊN KEM NỮ HOÀNG

125 KHU PHỐ 2, ĐƯỜNG SỐ 24A Phường 

Bình Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

87 26/6/2019 Chiều
04041905

368
CASA CAFFÉ

1010 TRƯỜNG SA Phường 12 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

88 26/6/2019 Chiều
04041905

367

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG CHAY VĨNH 

NGHIÊM

339 NAM KZ KHỞI NGHĨA  Phường 07 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

89 26/6/2019 Sáng
04041905

382

CÔNG TY TNHH MOM&#39;S TOUCH VIỆT 

NAM

262 KHÁNH HỘI Phường 06 Quận 4 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

90 26/6/2019 Sáng
04041905

211
CÔNG TY TNHH P.DUSSMAN VIỆT NAM

63-65 BẾN VÂN ĐỒN Phường 12 Quận 4 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - CĂN TIN

91 26/6/2019 Sáng
04041905

297
CÔNG TY TNHH BAZAN CRUISE COFFEE

55 PHẠM NGỌC THẠCH Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

92 26/6/2019 Sáng
04041905

228

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤGIẢI TRÍ KARAOKE 

NNICE

338A - 340 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường 

05 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

93 26/6/2019 Sáng
04041905

226
QUÁN ĂN 126

126 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Phường 07 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

94 26/6/2019 Chiều
04041905

345

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH COMMAS 

VIỆT NAM

TẦNG 1, 41-43 NAM KZ KHỞI NGHĨA Phường 

Nguyễn Thái Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

95 26/6/2019 Chiều
04041905

504
SAO HỎA KIM

SỐ 270B VÕ THỊ SÁU Phường 07 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

96 26/6/2019 Chiều
04041905

384

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ZUMSTART 

2F NGUYỄN THÀNH [ Phường Đa Kao Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

97 26/6/2019 Sáng
04041905

379

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

CHÂU GIA FOOD

SỐ 151 ĐƯỜNG SỐ 1, ẤP TÂN ĐỊNH Xã Tân 

Thông Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Mắm và đồ chua các loại

98 26/6/2019 Sáng
04041905

469

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

ĐÂU TƯ KHANG PHÁT - XƯỞNG SẢN XUẤT

SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 35, ẤP TÂN THÀNH Xã Tân 

Thông Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.

99 26/6/2019 Sáng
04041905

401
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VƯƠNG

SỐ 1, TỔ 5, ẤP BÌNH HẠ ĐÔNG Xã Thái Mỹ 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

100 26/6/2019 Sáng
04041905

262

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VIỆT SẠCH

K26 TỔ 5, ẤP MỸ HÒA 4 Xã Xuân Thới Đông 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
NN - Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, trứng

101 26/6/2019 Sáng
04041905

263

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

PHÚ QUÝ

2/53H ẤP ĐÌNH  Xã Tân Xuân Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh
NN - Kinh doanh rau, củ, quả

102 26/6/2019 Chiều
04041905

249

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ US - 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

SỐ 10/8B ẤP 1 Xã Xuân Thới Thượng Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

NN - chà bông thủy hải sản, bột thủy hải 

sản, khô thủy hải sản, chà bông cá hồi, chà 

bông cá lóc, chà bông tôm...

103 26/6/2019 Chiều
04041905

353
CÔNG TY TNHH TRÀ HƯNG PHÁT

65/4 ĐƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP 26, KHU PHỐ 

3 Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CÁC LOẠI TRÀ

104 26/6/2019 Chiều
04041905

429
TRẦN BÁ QUẬN

154/94 Phạm Văn Hai Phường 03 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
NN - Chế biến heo quay

105 26/6/2019 Chiều
04041905

217
HỘ KINH DOANH ÚT ANH

10/1 HUZNH THỊ HAI, TỔ 4, KHU PHỐ 4 

Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT- DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CUNG CẤP SUẤT 

ĂN SẴN

106 26/6/2019 Sáng
04041905

419

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV SAO 

ĐÔNG

76/19/21 TÂN HƯƠNG Phường Tân Qu{ 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

NN - KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ, THỊT, 

TRỨNG, THỦY SẢN

107 26/6/2019 Sáng
04041905

311

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÁNH GẠO 

HA VÀ HA

27 ĐOÀN HỒNG ĐÀO Phường Hòa Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
N N - Sản xuất nước sốt, mì, bánh xếp

108 26/6/2019 Sáng
04041905

223
HỘ KINH DOANH CHẤM TÍM

124 - 126 Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, 

Ấp 4B Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Chế biến trà, trà sữa, trân châu, thạch-

mua bán xi rô, mứt, thạch các loại, xiên que

109 26/6/2019 Sáng
04041905

286

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI &amp; 

XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT LÂM - CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÔ EB28 - EB29 ĐƯỜNG SỐ 19, KHU CÔNG 

NGHIỆP HIỆP PHƯỚC Xã Hiệp Phước Huyện 

Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Bảo quản sản phẩm động vật, ra củ 

quả; kinh doanh rau củ quả, thịt...

110 26/6/2019 Chiều
04041905

447
SHOP 4 YOU

39/7/41-41A ĐƯỜNG PHÚ THỌ Phường 01 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
NN - Đóng gói thực phẩm các loại

111 26/6/2019 Chiều
04041905

169

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM GIA VỊ MINH PHÚC

25 Đường Số 9 Phường 04 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, thủy hải 

sản

112 26/6/2019 Chiều
04041905

198

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG 

ỨNG BEEF EXPRESS

80/9 HUZNH VĂN NGHỆ Phường 15 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
NN - SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI THỊT
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

113 27/6/2019 Sáng
04041905

364

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG 

VIỆT

T1-09, TẦNG 1, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

SATRA CỦ CHI, 1239 TỈNH LỘ 8, ẤP THẠNH 

AN Xã Trung An Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

114 27/6/2019 Sáng
04041905

363

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG VIỆT

SỐ 638 QUỐC LỘ 22, KHU PHỐ 2 Thị trấn Củ 

Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

115 27/6/2019 Sáng
04041905

332

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG LỚN

14/10C ĐƯỜNG NGUYỄN ẢNH THỦ Xã Thới 

Tam Thôn Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể

116 27/6/2019 Chiều
04041905

300
HỘ KINH DOANH NGUYỄN LỢI

303/5K ẤP TAM ĐÔNG 2 Xã Thới Tam Thôn 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Sản xuất nước uống đóng bình

117 27/6/2019 Chiều
04041905

264
HỘ KINH DOANH THIÊN LONG

G96A ẤP HƯNG LONG Xã Bà Điểm Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Sản xuất nước uống đóng bình

118 27/6/2019 Chiều
04041905

433

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

JOLLIBEE VIỆT NAM - CỬA HÀNG THỨC ĂN 

NHANH JOLLIBEE TOPAZ HOME

GF-02 SIÊU THỊ CO.OPMART TOPAZ HOME 

SỐ 102 PHAN VĂN HỚN Phường Tân Thới 

Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

119 27/6/2019 Chiều
04041905

442

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM HƯƠNG VỊ VIỆT

41 NGUYỄN THỊ ĐẶNG Phường Hiệp Thành 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

120 27/6/2019 Sáng
04041905

309

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔ TẤM HÀM 

NGHI -CÔNG TY CỔ PHẦN TG TRADE

77B HÀM NGHI Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

121 27/6/2019 Sáng
04041905

281

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG TIỂU 

NHA ĐẦU

8/3 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phường Đa Kao 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

122 27/6/2019 Sáng
04041905

443

CHI NHÁNH BAY PUB - CÔNG TY TNHH 

HOTEL &amp; MASSAGE KIM 179

105 BÙI VIỆN Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

123 27/6/2019 Sáng
04041905

125

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MTV SAKETARO - NHÀ HÀNG LẨU 

IMOTARO

8A1 LÊ THÁNH TÔN Phường Bến Nghé Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

124 27/6/2019 Chiều
04041905

415
CÔNG TY TNHH DRAGON SEVENTEEN

17 NGÔ VĂN NĂM Phường Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

125 27/6/2019 Chiều
04041905

390
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LÂM

34 CÔ BẮC Phường Cầu Ông Lãnh Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

126 27/6/2019 Chiều
04041905

414
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HYPE ASIA

41-43 NAM KZ KHỞI NGHĨA Phường Nguyễn 

Thái Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

127 27/6/2019 Sáng
04041905

437

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN CỔNG ĐẦU TƯ TOÀN CẦU

L4-06-07-08 KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

VINCOM MEGA MALL THẢO ĐIỀN, SỐ 161 

XA LỘ HÀ NỘI, KHU PHỐ 1 Phường Thảo 

Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

128 27/6/2019 Sáng
04041905

436

NHÀ HÀNG THỨC ĂN NHANH SỐ 9 - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI MESA

L5-17-18 KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

VINCOM MEGA MALL THẢO ĐIỀN, SỐ 161 

XA LỘ HÀ NỘI, KHU PHỐ 1 Phường Thảo 

Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

129 27/6/2019 Sáng
04041905

409

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH OXYGEN - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA 4PS - 

NHÀ HÀNG PIZZA 4PS HAI BÀ TRƯNG

LS1.01 TẦNG TRỆT TÒA NHÀ OXYGEN, 628C 

XA LỘ HÀ NỘI Phường An Phú Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

130 27/6/2019 Chiều
04041905

347

CÔNG TY TNHH AHM LIFESTYLES - 

CREATIVE HOSPITALITY

230 NGUYỄN VĂN HƯỞNG Phường Thảo 

Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

131 27/6/2019 Chiều
04041905

328
HỘ KINH DOANH HẰNG THÔNG

85 ĐƯỜNG D2, KHU PHỐ 5 Phường Tăng 

Nhơn Phú A Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH

132 27/6/2019 Chiều
04041904

879
HỘ KINH DOANH LONG VƯƠNG

1128 Nguyễn Duy trinh, KP Ông Nhiêu, 

Phường Long Trường, Quận 9
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

133 27/6/2019 Chiều
04041905

341
HỘ KINH DOANH PARK COFFEE

32 Đỗ Thúc Tịnh Phường 12 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

134 27/6/2019 Chiều
04041905

349
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÍN AN TOÀN

212/32 Phạm Văn Chiêu Phường 9 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

YT - ĐÓNG GÓI VÀ PHỐI TRỘN PHỤ GIA 

THỰC PHẨM

135 27/6/2019 Sáng
04041904

921

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIRAI CATERING

Số 1, Đường A5, Khu phố 5 Phường Tân 

Thuận Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể

136 27/6/2019 Sáng
04041905

365

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ẨM 

THỰCNỒI ĐẤT

385 TRẦN XUÂN SOẠN Phường Tân Kiểng 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

137 27/6/2019 Sáng
04041905

375
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG THÁI ĐẠT

2 NGUYỄN HỮU THỌ Phường Tân Hưng 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

138 27/6/2019 Chiều
04041905

338
DELI STATION CRESCENT

101 ĐƯỜNG TÔN DẬT TIÊN, KHU ĐÔ THỊ 

PHÚ MỸ HƯNG Phường Tân Phú Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

139 27/6/2019 Chiều
04041905

318
CÔNG TY TNHH SX - TM -DV KIM SƠN

3/29 ĐHƯỜNG 25A Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Sản xuất nước đá viên dùng liền

140 27/6/2019 Chiều
04041905

307
HỘ KINH DOANH VEN SÔNG

96/14 NGUYỄN THỊ THẬP Phường Bình 

Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

141 27/6/2019 Sáng
04041905

500

CÔNG TY TNHH TMDV THỰC PHẨM GIA 

KHANG

PHÒNG OT-X1 3.83, TẦNG 3, KHU 

OFFICETEL, TÒA NHÀ SUNRISE CITY, SỐ 27 

NGUYỄN HỮU THỌ Phường Tân Hưng Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh

NN - KINH DOANH MÓN ĂN CHẾ BIẾN SẴN

142 27/6/2019 Sáng
04041905

459

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI 

TAFA VIỆT TẠI TPHCM

100M Hoàng Quốc Việt Phường Phú Mỹ 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
NN - kinh doanh rau, củ, quả, thịt gà, trứng

143 27/6/2019 Chiều
04041905

457

CÔNG TY TNHH QUẢN L[ DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG YUAN XIANG YUAN

SỐ 5F-15B TẦNG 05, THE CRESCENT MALL, 

101 ĐƯỜNG TÔN DẬT TIÊN Phường Tân Phú 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

144 27/6/2019 Chiều
04041905

456
HỘ KINH DOANH TUYẾT HƯƠNG

23 ĐƯỜNG SỐ 25A Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT -Sản xuất nước đá viên dùng liền

145 27/6/2019 Chiều
04041905

474
CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG HOA SEN

27/15 NGUYỄN THỊ THẬP Phường Tân Phú 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.

146 27/6/2019 Chiều
04041905

486

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG QUANG

436B/107 ĐƯỜNG 3/2 Phường 12 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.

147 28/6/2019 Sáng
04041905

340

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC

A3/15C ẤP 1 Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

YT - SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ CÂY VÀ NƯỚC ĐÁ 

VIÊN TINH KHIẾT

148 28/6/2019 Sáng
04041905

330

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

TINH KHIẾT THIÊN HOA

B2/19B/1, ẤP 2 Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.

149 28/6/2019 Sáng
04041905

383

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIA TRANG - 

TRÀM CHIM REORT

7/23E ĐOÀN NGUYỄN TUẤN Xã Tân Qu{ Tây 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

150 28/6/2019 Chiều
04041905

204
HỘ KINH DOANH HOÀNG TY 

821 TẠ QUANG BỬU Phường 05 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

151 28/6/2019 Chiều
04041905

418
CƠ SỞ NƯỚC TRƯỜNG PHONG

4389/4 NGUYỄN CỬU PHÚ, KP 4 Phường Tân 

Tạo A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống đóng bình, đóng 

chai.
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

152 28/6/2019 Chiều
04041905

427

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) - NHÀ HÀNG 

GOGI HOUSE

LÔ T27-T28, TẦNG 3 TRUNG TÂM MUA SẮM 

AEON BÌNH TÂN, PT1, KHU Y TẾ KỸ THUẬT 

CAO, SỐ 532A ĐƯỜNG KINH DƯƠNG 

VƯƠNG Phường Bình Trị Đông B Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

153 28/6/2019 Chiều
04041905

428

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) - NHÀ HÀNG 

KICHI KICHI

LÔ T26, TẦNG 3 TRUNG TÂM MUA SẮM 

AEON BÌNH TÂN, PT1, KHU Y TẾ KỸ THUẬT 

CAO, SỐ 532A ĐƯỜNG KINH DƯƠNG 

VƯƠNG Phường Bình Trị Đông B Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

154 28/6/2019 Sáng
04041905

420

CHI NHÁNH TÂN PHÚ - CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐẠI 

HÀN KIM

36 TÂY THẠNH Phường Tây Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể

155 28/6/2019 Sáng
04041905

440
HỘ KINH DOANH VÕ KIM LỢI

56 TRẦN THỦ ĐỘ Phường Phú Thạnh Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN DÙNG LIỀN

156 28/6/2019 Sáng
04041905

449

CỬA HÀNG CHATERAISE AEONMALL 

CELADON - CÔNG TY CỔ PHẦN FUJI ASIA 

VIỆT NAM

GIAN HÀNG F28, TTTM AEONMALL 

CELADON, 30 ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG 

Phường Sơn Kz Quận Tân Phú Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

157 28/6/2019 Sáng
04041905

389

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 20 - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TACO VIỆT NAM

SỐ 478 LŨY BÁN BÍCH Phường Hòa Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

158 28/6/2019 Chiều
04041905

380
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ SỐ BẢY

18 BIS CỘNG HÒA  Phường 04 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

159 28/6/2019 Chiều
04041905

361
ÔNG BA

QUẦY NƯỚC UỐNG FC4 - KHU ẨM THỰC 

TÒA NHÀ E.TOWN, SỐ 364 ĐƯỜNG CỘNG 

HÒA Phường 13 Quận Tân Bình Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

160 28/6/2019 Chiều
04041905

381

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KOBE LEGEND

18 BIS CỘNG HÒA  Phường 04 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

161 28/6/2019 Chiều
04041905

357
ANHOUSE COFFEE

85 ĐƯỜNG C18 Phường 12 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

162 28/6/2019 Sáng
04041905

426
GÓC PHỐ 2

415 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH Phường 14 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

163 28/6/2019 Sáng
04041905

472
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG ĐÌNH GIA

107-109-111-113 ĐƯỜNG NGÔ THỊ THU 

MINH  Phường 02 Quận Tân Bình Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

164 28/6/2019 Sáng
04041905

431

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ 

VN - THE COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 

06

108-110-112 BÀU CÁT  Phường 14 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

165 28/6/2019 Sáng
04041905

434

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ PHÊ 

VN - THE COFFEE HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 

12

281 LÊ VĂN SỸ Phường 01 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

166 28/6/2019 Chiều
04041905

468

CÔNG TY TNHH SPICE WORLD HOTPOT 

VIETNAM

Số 1061-1063-1065 TRẦN HƯNG ĐẠO 

Phường 05 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

167 28/6/2019 Chiều
04041905

473

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KARAOKE 

JAZZA

1131 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 05 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

168 28/6/2019 Chiều
04041905

462
HỘ KINH DOANH KOBE

SỐ 71 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 06 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

169 28/6/2019 Chiều
04041905

446
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG MAI THANH

27-29-31-33 HAI BÀ TRƯNG Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

170 28/6/2019
04041905

526
HỘ KINH DOANH ẨM THỰC TÀI VƯỢNG 2

35 PHẠM VĂN ĐỒNG Phường 03 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

171 28/6/2019
04041905

444
HỘ KINH DOANH DÊ TƯƠI MÁI LÁ

1 HUZNH VĂN NGHỆ Phường 12 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

172 28/6/2019
04041905

410
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI VINA

139-141 ĐƯỜNG NGUYỄN GIA TRÍ Phường 

25 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

173 28/6/2019 Chiều
04041905

501

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

H&amp;C HEAVEN

TẦNG THƯỢNG, 135/22 NGUYỄN HỮU 

CẢNH Phường 22 Quận Bình Thạnh Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

174 28/6/2019 Chiều
04041905

441
RAU MÁ MIX

14B8 NGÔ TẤT TỐ Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

175 28/6/2019 Chiều
04041905

516
M-I-U-T-E-A

38 NGUYỄN VĂN ĐẬU Phường 05 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

176 28/6/2019 Chiều
04041905

471
HỘ KINH DOANH BỒ ĐỀ

140 THÍCH QUẢNG ĐỨC Phường 04 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

177 28/6/2019
04041905

521
THANH THỦY

422 HƯƠNG LỘ 2 Phường Bình Trị Đông 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

178 28/6/2019
04041905

514
VŨ THỊ KIM ANH 

1448 ĐƯỜNG TRƯỜNG SA Phường 03 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

179 28/6/2019
04041905

493

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

QUÁN ĂN THUẬN PHÁT

31-33 HỒNG HÀ  Phường 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

180 28/6/2019
04041905

519
CÔNG TY TNHH BẤT KHUẤT

43 LÊ ĐẠI HÀNH Phường 06 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

181 28/6/2019 Chiều
04041905

496

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY 

TNHH TÌNH BẠN - NHÀ HÀNG TIB

89-91 PHAN KẾ BÍNH Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

182 28/6/2019
04041904

371

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ (THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI) - NHÀ HÀNG KING BBQ

GIAN HÀNG B3-10B, TẦNG B3, TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI VINCOM, SỐ 70-72 LÊ THÁNH 

TÔN Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

183 28/6/2019
04041905

458
CÔNG TY TNHH CHUNGDAM GOGI

TẦNG 2, 63 HỒ TÙNG MẬU Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

184 28/6/2019
04041905

498
HỘ KINH DOANH WINE FLU

3/2 ĐỀ THÁM  Phường Cô Giang Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT - Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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